
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI 

Đơn vị: Triệu đồng

A B 1 2=3+4 3 4 5 6=2-5 7 8              9=6+7+8

TỔNG SỐ 307.072 19.651 6.285 13.366 19.651 97.586    189.835     307.072

1 UBND xã Đại Sơn 17.962 174 94 80          174 5.884      11.904     17.962

2 UBND xã Đại Lãnh 13.531 787 297 490        787 6.070      6.674       13.531

3 UBND xã Đại Hưng 19.712 533 183 350        533 6.246      12.933     19.712

4 UBND xã Đại Hồng 19.160 728 393 335        728 6.413      12.019     19.160

5 UBND xã Đại Đồng 14.098 1.060 425 635        1.060 5.626      7.412       14.098

6 UBND xã Đại Quang 18.595 1.205 530 675        1.205 5.847      11.543     18.595

7 UBND xã Đại Nghĩa 17.940 988 378 610        988 6.151      10.801     17.940

8 UBND TT Ái Nghĩa 23.479 6.564 1.124 5.440     6.564 2.225      14.690     23.479

9 UBND xã Đại Hiệp 17.621 1.915 600 1.315     1.915 4.749      10.957     17.621

10 UBND xã Đại Hòa 14.587 730 270 460        730 5.394      8.463       14.587

11 UBND xã Đại An 15.205 905 275 630        905 5.333      8.967       15.205

12 UBND xã Đại Cường 21.343 861 521 340        861 5.060      15.422     21.343

13 UBND xã Đại Minh 13.836 1.096 336 760        1.096 4.925      7.815       13.836

14 UBND xã Đại Phong 12.661 576 226 350        576 5.435      6.650       12.661

15 UBND xã Đại Thắng 18.154 870 330 540        870 5.296      11.988     18.154

16 UBND xã Đại Tân 16.721 232 112 120        232 5.625      10.864     16.721

17 UBND xã Đại Thạnh 14.565 224 104 120        224 5.626      8.715       14.565

18 UBND xã Đại Chánh 17.901 203 87 116        203 5.681      12.017     17.901
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